
Xếp loại Ghi chú

a Viên chức 30

1 Huỳnh Ngọc Mai 01014004 A1 B1

Là cán bộ quản lý đơn vị, chưa thực

hiện tốt công tác quản lý đơn vị, để

xảy ra tình trang mất vật tư nhiều

lần từ tháng 12/2025 đến tháng

01/2026 không phát hiện kịp thời

báo cáo. TTHĐ xếp thi đua đạt loại

B2, tuy nhiên, trong thời gian qua cá

nhân với vai trò là phó đơn vị đảm

nhiệm vai trò trưởng đơn vị, do đó

có một số nhiệm vụ còn hạn chế.

TTHĐ thống nhất xếp loại B1

2 Tạ Minh Cường 01014002 A1 A1

3 Trần Nguyên Bảo Trân 01014038 A1 A2
TTHĐ thống nhất xếp loại A2. Đơn

vị đề nghị xếp loại A1 vượt quá tỷ lệ 

quy định

4 Huỳnh Duy An 01014051 A3 A3

5 Ngô Hoàng Anh 01014005 A3 A3

6 Trần Nam Anh 01014046 A1 B1

TTHĐ thống nhất xếp loại B1. Cá

nhân là cán bộ quản lý bộ môn,

chưa thực hiện tốt trong công tác

quản lý

7 Vũ Hạnh Chiêu 01014026 A3 A3

8 Ngô Phong Cường 01014029 A4 A4

9 Nguyễn Minh Đức Cường 01014033 A1 A1

10 Nguyễn Hồng Đức 01014013 A3 A3

11 Nguyễn Minh Đức 01014017 A4 A4

12 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 01014034 A3 A3

13 Trần Trung Hiếu 01014020 A3 A3

14 Mạnh Lê Hoàn 01014018 A4 A4

15 Phan Thanh Hoàng 01014042 A3 A3

16 Lê Thế Huân 01014019 A3 B1

TTHĐ thống nhất xếp loại B1. Cá

nhân được phân công quản lý xưởng

thực hành, để xảy ra tình trang mất

vật tư nhiều lần từ tháng 12/2025

đến tháng 01/2026 không phát hiện

báo cáo kịp thời.
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17 Tăng Cẩm Huê 01014010 A3 A3

18 Nguyễn Thùy Linh 01014030 A3 B1

TTHĐ thống nhất xếp loại B1. Cá

nhân được phân công quản lý xưởng

thực hành, để xảy ra tình trang mất

vật tư nhiều lần từ tháng 12/2025

đến tháng 01/2026 không phát hiện

báo cáo kịp thời.

19 Đặng Đức Minh 01014024 A3 A3

20 Trần Giang Nam 01014048 A1 A2
TTHĐ thống nhất xếp loại A2. Đơn

vị đề nghị xếp loại A1 vượt quá tỷ lệ 

quy định

21 Nguyễn Thị Tố Nga 01014022 A3 A3

22 Nguyễn Trần Thanh Nhàn 01014025 A4 A4

23 Đỗ Huỳnh Thanh Phong 01014032 A3 A3

24 Nguyễn Anh Tăng 01014006 A3 A3

25 Nguyễn Khương Thành 01014052 A3 A3

26 Trần Công Tiến 01014009 A3 A3

27 Cao Văn Tuấn 01014045 A1 A1

28 Trần Hiếu Trinh 01014021 A3 A3

29 Nguyễn Văn Yên 01014016 A3 A3

30 Lâm Viết Dũng 01007009 E E KL Khiển trách từ 10/4/2025

Tổng số CB-GV-NV 30

Xếp loại A1: A1 3

Xếp loại A2: A2 2

Xếp loại A3: A3 16

Xếp loại A4: A4 4

Xếp loại B1: B1 4

Xếp loại E: E 1
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Nguyễn Thành Nam

THƯ KÝ TT HĐTĐ

Lưu Hoàng Hải Yến
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